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V/v tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN,TỈNH VĨNH PHÚC

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Đường.

Thư ký phiên họp: Bà Đặng Thị Ngọc Linh –Thư ký Tòa án nhân dân thành

phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

tham gia phiên họp: Bà Đỗ Hường Dung - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 7 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Yên,

tỉnh Vĩnh Phúc mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số:

72/2024/TLST-VDS ngày 07 tháng 6 năm 2024 về việc “Yêu cầu tuyên bố một

người có khó khăn trong nhận thức và điều khiển hành vi dân sự”, theo Quyết định

mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số: 03/2024/QĐST-VDS ngày 12

tháng 7 năm 2024, gồm nH người tham gia tố tụng sau đây:

- Người yêu cầu: Bà Nguyễn Thị Bích T1, sinh năm 1966; địa chỉ: Số nhà

39, ngõ 23 đường Nguyễn Tất Thành, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh

Vĩnh Phúc (có mặt).

- Người bị yêu cầu: Ông Nguyễn Anh T2 (tức Nguyễn Văn T2), sinh năm

1969; địa chỉ: Tổ dân phố Làng Bầu, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh

Vĩnh Phúc (vắng mặt).
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Hiện ông T2 đang ở tại: Trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người

tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Cụ Nguyễn Xuân T3, sinh năm 1939 (vắng mặt);

2. Ông Nguyễn Văn T4, sinh năm 1963 (vắng mặt);

Đều ở địa chỉ: Số nhà 39, ngõ 23 đường Nguyễn Tất Thành, phường Liên

Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;

3. Bà Nguyễn Thị Kim O, sinh năm 1972; địa chỉ: Xóm 3, thôn Lỗi Sơn, xã

Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình (vắng mặt);

4. Bà Vũ Thị Đ, sinh năm 1963, (vợ ông T2), (vắng mặt).

5. Anh Nguyễn Văn M, sinh năm 1992, (con ông T2), (vắng mặt).

6. Anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1996, (con ông T2), (vắng mặt).

Đều ở địa chỉ: Số nhà 10, ngõ 23 đường Nguyễn Tất Thành, phường Liên

Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ:

Trong đơn yêu cầu đề ngày 03 tháng 5 năm 2024, bản tự khai và lời trình bày

tiếp theo trong quá trình giải quyết việc dân sự, người yêu cầu bà Nguyễn Thị Bích

T1 trình bày:

Bố bà là Cụ Nguyễn Xuân T3 và mẹ bà là Nguyễn Thị X sinh được 04 người

con là: Nguyễn Văn T4, sinh năm 1963; Nguyễn Thị Bích T1, sinh năm 1966;

Nguyễn Anh T2 (Nguyễn Văn T2), sinh năm 1969 và Nguyễn Thị Kim O, sinh

năm 1972. Năm 2019 cụ Nguyễn Thị X chết. Ông Nguyễn Anh T2 có vợ là bà Vũ

Thị Đ, ông T2 và bà Đ có 02 con là Nguyễn Văn M, sinh năm 1992 và Nguyễn

Văn H, sinh năm 1996. Ông Nguyễn Anh T2 mắc căn bệnh động kinh từ nhỏ,

thường xuyên lên cơn co giật, không làm chủ được hành vi của mình. Từ năm

2019 gia đình đã đưa đi điều trị tại bệnh viện tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc nhiều lần,

nhưng bệnh không thuyên giảm, ông T2 không nhận thức làm chủ được hành vi

của mình, vẫn có những hành vi đập phá, đánh vợ con. Hiện ông T2 đang được
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hưởng chế độ người khuyết tật nặng. Trạm y tế phường Liên Bảo có cấp phát

thuốc cho ông T2 từ ngày 02/10/2002 đến ngày 01/7/2021 điều trị ngoại trú. Từ

ngày 01/7/2021 đến 30/8/2021 Trạm y tế theo dõi không cấp thuốc. Từ tháng

9/2021 đến nay ông Nguyễn Anh T2 được tiếp nhận vào Trung tâm nuôi dưỡng và

phục hồi chức năng người tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc và được chẩn đoán: Động kinh

rối loạn tâm thần không biệt định.

Do cần phải giải quyết việc phân chia tài sản thừa kế của bố mẹ theo quy định

của pháp luật, bà và các thành viên trong gia đình đề nghị Tòa án nhân dân thành

phố Vĩnh Yên giải quyết việc dân sự: “Yêu cầu tuyên bố một người bị mất năng

lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự” đối với ông Nguyễn

Anh T2 (Nguyễn Văn T2), sinh năm 1969.

Đồng thời đề nghị Tòa án chỉ định bà Vũ Thị Đ, sinh năm 1970 (vợ ông T2)

là người giám hộ của ông T2 để thuận tiện cho việc ký kết các văn bản giấy tờ

phân chia di sản thừa kế theo quy định của pháp luật.

Quá trình giải quyết việc dân sự, bà được biết kết luận giám định sức khỏe

tâm thần của ông T2, ngày 11 tháng 7 năm 2024 bà T1 có đơn sửa đổi, bổ sung

đơn yêu cầu đề nghị Tòa án tuyên bố ông Nguyễn Anh T2 (Nguyễn Văn T2) là

người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và đề nghị Tòa án chỉ định bà

Vũ Thị Đ (vợ ông T2) là người giám hộ của ông T2.

- Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh

Phúc tại phiên họp sơ thẩm: Trong quá trình giải quyết việc dân sự và tại phiên

họp Thẩm phán, Thư ký và đương sự thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng

dân sự; Tòa án xác định đúng quan hệ pháp luật, tư cách của người tham gia tố

tụng, thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và bảo đảm thời

hạn chuẩn bị xét phiên họp cũng như chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nghiên cứu.

- Về việc giải quyết vụ việc: Đề nghị áp dụng Điều 23, khoản 4 Điều 54, Điều

57, Điều 58 của Bộ luật dân sự; Khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a

khoản 2 Điều 39, Điều 361, 369, 370, 371, 372, 376, 377 và Điều 378 của Bộ luật
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tố tụng dân sự; Khoản 2 Điều 12 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30

tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn,

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án năm 2016.

Chấp nhận đơn yêu cầu tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức,

làm chủ hành vi của bà Nguyễn Thị Bích T1 đối với ông Nguyễn Anh T2 (Nguyễn

Văn T2).

Tuyên bố: Ông Nguyễn Anh T2 (tức Nguyễn Văn T2), sinh năm 1969; địa

chỉ: Tổ dân phố Làng Bầu, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Chỉ định bà Vũ Thị Đ, sinh năm 1963, địa chỉ: Số nhà 10, ngõ 23 đường

Nguyễn Tất Thành, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc là

người giám hộ của ông Nguyễn Anh T2 (tức Nguyễn Văn T2),.

Bà Vũ Thị Đ được thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ dân sự của người giám

hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

+ Đề nghị giải quyết về lệ phí giải quyết việc dân sự theo quy định của pháp

luật.

NHẬN THẤY:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tại phiên họp, Tòa án nhân dân thành

phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc nhận định:

[1] Về thẩm quyền giải quyết: Bà Nguyễn Thị Bích T1 có đơn yêu cầu Tòa án

tuyên bố ông Nguyễn Anh T2 (Nguyễn Văn T2) là em trai ruột của bà có khó khăn

trong nhận thức, làm chủ hành vi. Ông Nguyễn Anh T2 (tức Nguyễn Văn T2), sinh

năm 1969; địa chỉ: Tổ dân phố Làng Bầu, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên,

tỉnh Vĩnh Phúc. Căn cứ vào khoản 1 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 35; điểm a

khoản 2 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự thì việc dân sự yêu cầu tuyên bố một
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người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thuộc thẩm quyền giải quyết

của Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

[2] Về nội dung yêu cầu:

Bà Nguyễn Thị Bích T1 yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Nguyễn Anh T2 (tức

Nguyễn Văn T2), là em trai ruột của bà có khó khăn trong nhận thức, làm chủ

hành vi và đề nghị Tòa án chỉ định bà Vũ Thị Đ (vợ ông T2) là người Giám hộ của

ông Nguyễn Anh T2 (tức Nguyễn Văn T2) thấy rằng:

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ được Tòa án thu thập trong quá trình

giải quyết việc dân sự đều thể hiện: Bà Nguyễn Thị Bích T1 là chị gái ruột của ông

Nguyễn Anh T2 (tức Nguyễn Văn T2). Bố đẻ bà T1 và ông T2 là cụ Nguyễn Xuân

T3 và mẹ là cụ Nguyễn Thị X sinh được 04 người con là: Nguyễn Văn T4, sinh

năm 1963; Nguyễn Thị Bích T1, sinh năm 1966; Nguyễn Anh T2 (Nguyễn Văn

T2), sinh năm 1969 và Nguyễn Thị Kim O, sinh năm 1972. Năm 2019 cụ Nguyễn

Thị X chết. Ông Nguyễn Anh T2 có vợ là bà Vũ Thị Đ và có 02 con là Nguyễn

Văn M, sinh năm 1992 và Nguyễn Văn H, sinh năm 1996.

Xác minh tại Ủy ban nhân dân phường Liên Bảo cung cấp: Ông Nguyễn Anh

T2 (Nguyễn Văn T2) bị mắc bệnh động kinh từ nhỏ, thường xuyên lên cơn co giật,

không làm chủ được hành vi của mình. Từ năm 2019 gia đình đã đưa đi điều trị tại

bệnh viện tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc nhiều lần, nhưng bệnh không thuyên giảm, ông

T2 không nhận thức làm chủ được hành vi của mình, có những hành vi đập phá,

đánh vợ con. Hiện ông T2 đang được hưởng chế độ người khuyết tật nặng. Trạm y

tế phường có cấp phát thuốc cho ông T2 uống từ ngày 02/10/2002 đến ngày

01/7/2021 điều trị ngoại trú. Từ ngày 01/7/2021 đến 30/8/2021 Trạm y tế theo dõi

không cấp thuốc.

Xác minh tại Trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người tâm thần

tỉnh Vĩnh Phúc cung cấp: Từ tháng 9/2021 đến nay ông Nguyễn Anh T2 được tiếp

nhận vào Trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người tâm thần tỉnh Vĩnh

Phúc và được chẩn đoán: Động kinh rối loạn tâm thần không biệt định.
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Theo đề nghị của bà T1, Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã ra Quyết

định trưng cầu giám định số: 261/2024/QĐ-TCGĐ ngày 20 tháng 6 năm 2024

trưng cầu giám định sức khỏe tâm thần đối với ông Nguyễn Anh T2 tại Trung tâm

pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc.

Tại kết luận giám định sức khỏe tâm thần số: 43/2023/SKTTTC ngày 10

tháng 7 năm 2024 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía bắc kết

luận: Nguyễn Anh T2 (Nguyễn Văn T2), sinh năm 1969; địa chỉ: Tổ dân phố Làng

Bầu, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc bị bệnh rối loạn tâm

thần/động kinh. Hiện tại: Nguyễn Anh T2 có khó khăn trong nhận thức và làm chủ

hành vi.

Xác minh tại Công an phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên được cung

cấp: Bà Nguyễn Thị Bích T1 và ông Nguyễn Anh T2 có quan hệ là chị em ruột và

là công dân có hộ khẩu cư trú tại địa phương. Bà Vũ Thị Đ là vợ của ông Nguyễn

Anh T2, bà Đ không có tiền án, tiền sự, thời gian sinh sống cùng ông T2 bà Đ

không bị công an phường nhắc nhở, không bị xử phạt hành chính về hành vi

ngược đãi hay làm tổn hại sức khỏe của ông T2 cũng như người khác, bà Đ luôn

chấp hành tốt các quy định của pháp luật, đủ điều kiện làm người giám hộ của ông

T2.

Xét yêu cầu của bà Nguyễn Thị Bích T1 thấy rằng: Ngày 03/5/2024 bà T1 có

đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Nguyễn Anh T2 bị hạn chế năng lực hành vi dân

sự. Đến ngày 22/6/2024 bà T1 sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu, đề nghị Tòa án tuyên

bố ông Nguyễn Anh T2 có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và đề nghị

Tòa án chỉ định bà Vũ Thị Đ (vợ ông T2) là người giám hộ của ông Nguyễn Anh

T2. Căn cứ vào kết luận giám định sức khỏe tâm thần số: 43/2024/SKTTTC ngày

10/7/2024 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc đối với ông

Nguyễn Anh T2 kết luận: Ông Nguyễn Anh T2 có khó khăn trong nhận thức và

làm chủ hành vi. Do đó yêu cầu của bà T1 về việc đề nghị Tòa án tuyên bố ông

Nguyễn Anh T2 (Nguyễn Văn T2) là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ
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hành vi và đề nghị Tòa án chỉ định bà Vũ Thị Đ (vợ ông T2) là người giám hộ của

ông Nguyễn Anh T2 là có căn cứ phù hợp với quy định của pháp luật cần được

chấp nhận.

[3] Về lệ phí việc dân sự: Bà Nguyễn Thị Bích T1 phải chịu lệ phí việc dân

sự theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điều 23, khoản 4 Điều 54, Điều 57, Điều 58 và Điều 59 của Bộ luật

dân sự; Khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39, Điều

361, 369, 370, 371, 372, 376, 377 và Điều 378 của Bộ luật tố tụng dân sự; Khoản

2 Điều 12 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của

Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án năm 2016.

1. Chấp nhận đơn yêu cầu tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức,

làm chủ hành vi của Bà Nguyễn Thị Bích T1 đối với ông Nguyễn Anh T2 (tức

Nguyễn Văn T2).

Tuyên bố: Ông Nguyễn Anh T2 (tức Nguyễn Văn T2), sinh năm 1969; Hộ

khẩu thường trú: Tổ dân phố Làng Bầu, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên,

tỉnh Vĩnh Phúc là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Chỉ định bà Vũ Thị Đ, sinh năm 1963; địa chỉ: Số nhà 10, ngõ 23 đường

Nguyễn Tất Thành, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc là

người giám hộ của ông Nguyễn Anh T2 (tức Nguyễn Văn T2),.

Bà Vũ Thị Đ được thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ dân sự của người giám

hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

2. Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Thị Bích T1 phải chịu

300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) nhưng được trừ vào 300.000 đồng (Ba trăm

nghìn đồng) tiền tạm ứng lệ phí đã nộp theo biên lai thu tiền số: 0005922 ngày 07
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tháng 6 năm 2024 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh

Phúc.

3. Quyền kháng cáo, kháng nghị: Người yêu cầu và người có quyền lợi,

nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo quyết định trong thời hạn 10 ngày kể từ

ngày ra quyết định. Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định trong

thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát cấp trên có quyền kháng nghị trong thời hạn 15

ngày kể từ ngày ra quyết định./.

Nơi nhận: THẨM PHÁN – CHỦ TỌA
PHIÊN HỌP
- Người yêu cầu;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Chi cục THA dân sự thành phố Vĩnh Yên;
- UBND phường Liên Bảo;
- Lưu hồ sơ việc dân sự, VP.

Nguyễn Thị Đường
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